	BỘ TÀI CHÍNH


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày         tháng        năm 2011


BÁO CÁO
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ GIÁ
Trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu về cơ chế kiểm soát giá của những tài liệu hiện có, Bộ Tài chính xét thấy: Nhiều nước phát triển cũng như đang phát triển hiện nay tuy nền kinh tế đều được vận hành theo cơ chế thị trường, đặc biệt coi trọng việc cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh nói chung và cạnh tranh về giá nói riêng, thực hiện rộng rãi cơ chế giá do thị trường quyết định; nhưng vẫn thực hiện công tác điều tiết giá cả theo các mức độ nhất định và bằng những biện pháp thích hợp thông qua các biện pháp kinh tế vĩ mô (tài chính, tiền tệ, đầu tư, xuất nhập khẩu…) cũng như chính sách pháp luật về giá. Cụ thể như:
Malaysia ban hành Đạo luật kiểm soát giá cả năm 1946, lần sửa đổi gần đây nhất là năm 2006;
Singapore ban hành Luật quản lý giá năm 1950, lần sửa đổi gần đây nhất là năm 1973;
Bru-nây ban hành Luật Quản lý giá vào năm 1974;
Hàn Quốc ban hành Luật Bình ổn giá (số 2798) cuối năm 1975;
Niu Di-lân ban hành Luật thương mại công bằng năm 1986;
Úc ban hành Đạo Luật kiểm soát giá cả năm 1983. Năm 2003, nội dung của luật này được tích hợp thành phần VIIA – Giám sát giá của Luật thực hành thương mại;
Trung Quốc ban hành Luật giá cả năm 1998;
Thái Lan ban hành Đạo Luật cạnh tranh trong kinh doanh 1999;
Pháp ban hành Luật về tự do giá cả và cạnh tranh. 

Các biện pháp quản lý giá thường được áp dụng tại các nước này bao gồm: khuyến khích cạnh tranh về giá; định giá, hướng dẫn tính giá một số loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu, quan trọng; thực hiện bình ổn giá như điều hòa cung cầu, kiểm soát yếu tố hình thành giá, thúc đẩy cạnh tranh, thông tin về giá; xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật về giá; áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu.
1. Quy định về danh mục hàng hóa cần được nhà nước định giá hoặc cần có sự kiểm soát của nhà nước.
- Trung Quốc: Chính phủ quy định mức giá cố định hoặc giá hướng dẫn đối với một số ít danh mục hàng hoá có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế quốc dân và đời sống nhân dân; hàng hoá thuộc diện khan hiếm; hàng hoá thuộc diện độc quyền tự nhiên; điện sinh hoạt; nước máy; giá thuốc chữa bệnh cho người già, gas; dịch vụ công cộng quan trọng…

- Thái Lan: Uỷ ban Trung ương về giá hàng hoá và dịch vụ (do Bộ trưởng Bộ Thương mại làm Chủ tịch) có trách nhiệm quyết định danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc diện kiểm soát. Uỷ ban này phê duyệt giá hàng hoá bắt buộc cho một số loại hàng hoá, 39 loại dịch vụ cơ bản và 30 mặt hàng nông sản phẩm.

- Pháp: Quy định các doanh nghiệp được tự do định giá theo quy luật cạnh tranh. Nhưng đối với những ngành nghề, khu vực hạn chế cạnh tranh qua giá theo quy định của pháp luật hoặc do có độc quyền hoặc do có khó khăn trong việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ thì Chính phủ sẽ ban hành Nghị định (sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản lý cạnh tranh) quy định về khung giá đối với các ngành nghề hay khu vực đó.

- Hàn Quốc: Chính phủ quy định giá 11 loại hàng hoá, dịch vụ công 
bao gồm: điện, vé đường sắt, vé xe buýt nội thành, giá dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ cáp truyền hình, dịch vụ hàng không, nước, gas, vé xe buýt tốc hành... (chiếm tỷ trọng khoảng 16,3% trong tổng số quyền số tính chỉ số giá tiêu dùng).
Riêng đối với các sản phẩm nông nghiệp, Chính phủ Hàn Quốc không quy định giá mà chủ yếu thực hiện bình ổn giá cả thông qua các biện pháp vĩ mô như điều chỉnh dự trữ (ổn định nguồn cung), trợ cấp thu nhập, tăng cường hiệu quả của công tác dự báo... Đặc biệt, giá mục tiêu (target price) áp dụng cho mặt hàng lương thực được xác lập; trường hợp giá thị trường xuống thấp hơn mức giá mục tiêu đó, nhà nước sẽ tiến hành các biện pháp trợ cấp thu nhập phù hợp cho nông dân; đồng thời, thực hiện mua vào để góp phần cân đối cung – cầu trên thị trường.

- Niu Di-lân: Chính phủ kiểm soát một số giá như: điện, khí đốt, bưu chính, viễn thông, các dịch vụ lớn ở sân bay; các loại thuốc thiết yếu mua theo đơn bác sĩ, thuốc trợ cấp của Nhà nước... Hình thức kiểm soát khác nhau đối với mỗi loại mặt hàng, ví dụ như điện và sữa:
Giá truyền tải điện, giá phân phối điện do Ủy ban điện lực và Ủy ban thương mại điều tiết thống nhất trong cả nước; giá phát điện và giá bán lẻ là giá cạnh tranh do doanh nghiệp quy định. Đối với mức giá Nhà nước kiểm soát, Nhà nước quy định giá khởi điểm trong vòng 5 năm và quy định tỷ lệ thay đổi giá trong 5 năm đó.

Về các sản phẩm sữa: Niu Di-lân 
thành lập một công ty mua và bán sữa thuộc sở hữu của tất cả những người nông dân chăn nuôi bò sữa. Người chăn nuôi bán sữa nguyên liệu theo giá thị trường, công ty mua để cung ứng cho xuất khẩu (95%) và các nhà máy (5%). Nhà nước Niu Di-lân quy định điều kiện hoạt động của Công ty và chỉ kiểm soát về giá 5% thị phần sữa trên thị trường khi công ty bán sữa nguyên liệu cho các nhà chế biến. Giá điều tiết bằng giá bán của nông dân ra thị trường cộng (+) 10 cent USD/kg.

- Malaysia: Quy định bất kể sự tăng giá nào của 14 mặt hàng sau đều phải được Bộ Thương mại đồng ý, gồm: đường, bột mỳ, sữa đặc có đường, gà làm sẵn, gỗ củi, thép thanh mềm tròn, thanh vật liệu biến dạng có độ bền cao, xi măng mác thường, dầu cọ, bánh mỳ trắng (loại tiêu chuẩn), xăng RON 97, xăng RON 92, dầu diedel, LPG.

Ngoài ra, Malaysia còn quyết định giá cả đối với một số mặt hàng áp dụng trong thời gian trước và sau dịp Tết một tuần như: Thịt gà đã chế biến tẩm ướp, thịt bò trong nước, thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, cá thu đánh bắt trong nước, cá chim trắng, tôm bạc thẻ loại lớn, trứng gà, đậu hạt dài, bắp cải tròn, bắp cải dài, ớt đỏ, vỏ dừa, cây hẹ tây (Ấn Độ), khoai tây.

2. Các biện pháp bình ổn giá 
Các biện pháp bình ổn giá để kiểm soát, điều chỉnh mặt bằng giá, bình ổn giá thị trường được các nước coi trọng và tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp rất đa dạng; cụ thể:
a. Điều hoà cung cầu hàng hoá, dịch vụ:

Ở Trung Quốc, Chính phủ có thể thành lập một hệ thống dự trữ những hàng hoá quan trọng và một quỹ điều chỉnh giá để bình ổn giá thị trường. Cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về định giá thành lập hệ thống theo dõi giá cả để giám sát thay đổi về giá của hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Khi ngũ cốc hoặc các nông sản chính khác có giá bán trên thị trường quá thấp, chính phủ có thể đưa ra các mức giá bảo hộ và chấp nhận các biện pháp liên quan để đảm bảo giá bảo hộ sẽ có hiệu lực. Tương tự, khi giá của các hàng hóa hoặc dịch vụ chính yếu tăng vọt, Ủy ban Quốc gia và chính quyền nhân dân tỉnh, các đơn vị tự trị có thể có các biện pháp can thiệp như hạn chế tỷ lệ khác biệt về giá hoặc tỷ suất lợi nhuận, quy định giá trần, ghi nhận các mức tăng giá, v.v...
Ở Hàn Quốc, trong trường hợp giá cả tăng cao hoặc khan hiếm hàng hoá, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và nền kinh tế, Chính phủ có thể áp dụng các biện pháp điều hoà cung cầu khẩn cấp đối với các doanh nghiệp trong thời gian 5 tháng. Các biện pháp này được Tổng thống phê duyệt khi áp dụng, gồm: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất; tăng nguồn cung và phân phối hàng từ kho dự trữ; điều chỉnh sản xuất, nhập khẩu; vận chuyển, dự trữ; các biện pháp liên quan đến hệ thống Marketing (đơn giản hoá quá trình marketing, cải thiện các phương tiện marketing).

Ở Thái Lan: Quy định các biện pháp ngăn chặn đầu cơ hoặc chiếm dụng hàng hoá vượt quá số lượng quy định. Thực hiện các biện pháp kiểm soát nguồn cung của các doanh nghiệp khi họ từ chối hoặc trì hoãn việc cung cấp mà không có lý do thích hợp...

Ỏ Malaysia, thực hiện kiểm soát nguồn cung theo Đạo Luật kiểm soát nguồn cung năm 1961 đối với các mặt hàng thiết  yếu, bảo đảm không để xảy ra mất cân đối cung cầu như: Đường, sữa, muối, xi măng và clinke, bột mỳ, dầu ăn, phân bón, thuốc trừ sâu, axít fomic, thép cán tròn, dầu lửa, cá đóng hộp, các loại gạo, xăng các loại, dầu diedel, khí hoá lỏng, bánh mì các loại, gà... Ngoài ra Malaysia còn thực hiện kiểm soát nguồn cung riêng trong mùa lễ hội với nhiều loại hàng hoá khác như: bơ, pho mát, đồ uống đóng hộp và đóng chai; bột nướng bánh và nguyên liệu làm bánh kẹo; thạch mứt, thạch trắng, vịt và các loại chim; trứng; hoa quả nhập khẩu thô, hành và hẹ tây; tỏi; ớt khô; hạt tiêu đen và các loại gia vị, dừa, đậu Hà Lan và đậu tương, lạc, nấm, bơ sữa, me, hải sản đông lạnh, bột gạo, bột ngũ cốc, bột gạo nếp, khoai tây, thị trâu bò.

b. Thực hiện biện pháp kiểm soát các yếu tố hình thành giá khi có biến động:

Ở Trung Quốc, cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm về giá có quyền yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp bằng chứng và các tài liệu liên quan đến hoạt động định giá; cung cấp và sao chụp các sổ sách về kế toán, các hoá đơn chứng từ, các tài liệu và các thông tin liên quan đến hoạt động định giá.

Ở Hàn Quốc: Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền yêu cầu doanh nghiệp báo cáo chi phí sản xuất, hoạt động quản lý, các số liệu liên quan hoặc sổ sách kế toán với mục đích giám sát, kiểm soát.

Ở Thái Lan: Chính phủ quy định nguyên tắc, thủ tục để xem hành động nào gây ra việc tăng hoặc giảm giá không hợp lý dẫn đến biến động giá cả hàng hoá, dịch vụ.

c. Áp đặt giá bằng những hình thức thích hợp khi thị trường có những biến động bất thường:

Ở Trung Quốc: đối với một số nông sản chủ lực, khi giá thị trường xuống quá thấp, Chính phủ có thể áp dụng mức giá bảo hộ cho những nông sản mà Chính phủ mua vào. Trường hợp giá một số hàng hoá, dịch vụ quan trọng tăng hoặc có dấu hiệu tăng đáng kể, Nhà nước áp dụng một số biện pháp can thiệp trực tiếp vào giá, như: áp đặt các mức giá giới hạn trong trường hợp giá thị trường xảy ra những biến động lớn không bình thường; Hội đồng Nhà nước có thể xem xét áp dụng những biện pháp khẩn cấp nhằm tạm thời tập trung quyền quyết định giá vào tay Nhà nước hoặc áp đặt toàn bộ hay một phần giá cố định, áp dụng trong phạm vi toàn quốc hay cho từng khu vực.

Ở Hàn Quốc, Chính phủ có thể áp dụng giá trần đối với một số hàng hoá, dịch vụ quan trọng trong những trường hợp cụ thể và trong một thời gian nhất định; khi các yếu tố gây bất ổn không còn, Chính phủ có trách nhiệm dỡ bỏ ngay quy định giá trần. Giá trần được áp dụng trong các trường hợp: Khủng hoảng kinh tế tài chính, do tỷ giá hối đoái tăng đột biến hoặc do biến động giá các loại nguyên liệu thô trên thị trường thế giới; Giá cả bất ổn do chiến tranh, rối loạn nội bộ và các thảm hoạ tự nhiên; Biến động giá cả của một ngành công nghiệp nào đó đang có sự thay đổi nhanh chóng về cung hoặc cầu... 
Ở Pháp: trong những tình huống đặc biệt, thiên tai, địch hoạ hoặc trong trường hợp tình hình diễn biến bất thường trên thị trường trong một ngành nghề sản xuất cụ thể, Chính phủ có thể ban hành Nghị định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hạn chế việc giá cả tăng quá mức. Trong Nghị định phải ghi rõ thời hạn hiệu lực, tuy nhiên không được vượt quá 6 tháng.

Ở Bru-nây: trong một số trường hợp cần thiết, Trưởng ban Kiểm soát (do Bộ trưởng bổ nhiệm có sự đồng ý của Quốc vương Bru-nây) có thể ấn định mức giá tối đa, mức phí tối đa (bằng cách tuyên bố giá tối đa, hoặc quy định mức giá bán của các mặt hàng nhất định không được quá mức giá vốn cộng với một tỷ lệ phần trăm quy định của mức giá vốn này), quy định cách xác định rõ mức giá tối đa của hàng hóa; tuyên bố mặt hàng nào sẽ được kiểm soát; cấm hoặc kiếm soát việc lưu thông, xuất nhập khẩu của hàng hóa bị kiểm soát, hạn chế số lượng bán của hàng bị kiểm soát…. Việc quy định mặt hàng bị kiểm soát, mức giá bán tối đa được Trưởng ban Kiểm soát yêu cầu đăng tải trên Công báo. 
Tương tự, tại Malaysia cũng bổ nhiệm Kiểm soát trưởng về giá, Phó Kiểm soát trưởng và các trợ lý. Trong trường hợp cần thiết, với sự cho phép của Bộ trưởng, Kiểm soát trưởng về giá có thể yêu cầu công bố trên công báo các nội dung sau: ấn định giá tối đa đối với bán buôn hoặc bán lẻ; phí tối đa phải trả cho dịch vụ liên quan tới cung hàng, sửa chữa, bảo dưỡng, đóng gói, vận chuyển hoặc lưu kho hàng; ấn định chi phí tối đa phải trả để thuê cho một số mặt hàng nhất định. 
Tại Singapore cũng quy định việc Kiểm soát trưởng về giá khi cần thiết có quyền ấn định giá hoặc phí tối đa đối với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào.
d. Áp dụng các biện pháp thúc đẩy cạnh tranh: 

Ở Trung Quốc: Pháp luật quy định Nhà nước ủng hộ và khuyến khích cạnh tranh công bằng, công khai và hợp pháp. Cấm các hoạt động định giá không công bằng.

Ở Thái Lan: Ban hành Đạo luật cạnh tranh trong kinh doanh năm 1999, có quy định cụ thể về cấm sự liên kết của các doanh nghiệp (trong đó có liên kết về giá) làm giảm sự cạnh tranh trên thị trường hàng hoá dịch vụ.

Ở Pháp: Quy định cụ thể về việc nghiêm cấm các hành vi thông đồng, thoả thuận, liên minh, liên kết dưới mọi hình thức nhằm ngăn cản, hạn chế hoặc làm sai lệch quy luật cạnh tranh trên thị trường. Nghiêm cấm việc đề nghị giá hoặc thực hiện giá bán cho người tiêu dùng quá thấp so với chi phí sản xuất, chế biến, tiêu thụ nếu như hành vi đề nghị hoặc thực hiện giá bán đó nhằm mục đích loại bỏ thị trường hoặc ngăn cản sự thâm nhập thị trường của một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm của doanh nghiệp.

Ở Hàn Quốc: Việc chủ trương tạo cơ chế để tăng cường sức ép cạnh tranh trên thị trường được xem là một trong những biện pháp bình ổn giá hiệu quả; các biện pháp cụ thể Hàn Quốc áp dụng, bao gồm: Giảm thiểu các rào cản gia nhập thị trường; tự do hoá nhập khẩu; giám sát và kiểm soát các hành vi kinh doanh không công bằng như câu kết, thông đồng; các hành vi đầu cơ, tích trữ; tăng cường hiệu quả các kênh phân phối (phát triển giao dịch qua mạng Internet, thúc đẩy cạnh tranh giữa các đơn vị phân phối...).

đ. Tăng cường công tác cung cấp thông tin về giá, so sánh về giá đến người tiêu dùng tạo điều kiện cho họ có những phương án tiêu dùng hợp lý.

Ở Hàn Quốc: Hàng năm, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng (thuộc Chính phủ) đã thực hiện cung cấp thông tin về giá miễn phí của 80 mặt hàng tiêu dùng cơ bản trên Internet như: đậu phụ, thịt, cà phê, nước đóng chai, bột mỳ, đường, dầu gội đầu... Trên cơ sở đó, người tiêu dùng có thể tham khảo, so sánh các mức giá và có quyết định phù hợp, góp phần thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.
Ở Pháp: Các biện pháp khẩn cấp về chống và hạn chế cạnh tranh được công bố công khai trong Bản tin chính thức về cạnh tranh, tiêu thụ và chống gian lận thương mại. Việc quảng cáo sản phẩm, thông báo các hành vi vi phạm được thực hiện bằng mọi phương tiện phù hợp với thông lệ nghề nghiệp.

e. Chính sách lạm phát mục tiêu

Chính sách lạm phát mục tiêu là cơ chế điều hành chính sách tiền tệ tương đối mới trên thế giới (được áp dụng từ năm 1990). Theo đó, Ngân hàng Trung ương (NHTW) hoặc Chính phủ thông báo tỷ lệ lạm phát trung/dài hạn và NHTW cam kết đạt được mục tiêu đó. 

Để áp dụng được chính sách lạm phát mục tiêu đòi hỏi phải có một số điều kiện nhất định; trong đó, sự độc lập tương đối, có quyền được sử dụng các công cụ một cách linh hoạt của NHTW để theo đuổi mục tiêu lạm phát và không bị ràng buộc bởi các mục tiêu khác như tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp hay tỷ giá là các điều kiện tiên quyết.

Niu Di-lân là quốc gia đầu tiên áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu (2/1990). Để xây dựng tỷ lệ lạm phát mục tiêu, Niu Di-lân dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Chính phủ và Ngân hàng dự trữ Niu Di-lân thống nhất xây dựng và thông báo tỷ lệ mục tiêu trung hoặc dài hạn; đồng thời NHTW công khai chính sách tiền tệ tương ứng để đạt được mục tiêu đó. Tỷ lệ lạm phát mục tiêu để điều hành chính sách tiền tệ của Niu Di-lân nằm trong khoảng 0 - 2%. Tỷ lệ lạm phát thực tế bình quân (CPI) từ khi áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu đến nay xoay quanh mức 2,5% (những năm 1970: 12%; những năm 1980: 11%.

Năm 1998, Hàn Quốc cũng chính thức công bố áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu là công cụ chính sách vĩ mô quan trọng và chủ yếu để điều hành lạm phát. Tương tự như Niu Di-lân và một số quốc gia khác (Úc, Ca-na-đa,..), Chính phủ Hàn Quốc và NHTW thống nhất xây dựng và thông báo tỷ lệ mục tiêu trung hoặc dài hạn; đồng thời NHTW công khai chính sách tiền tệ tương ứng để đạt được mục tiêu đó. Trợ giúp và tham vấn trực tiếp là Uỷ ban chính sách tiền tệ Hàn quốc. Thực tế từ năm 1998 đến nay, kết quả điều hành lạm phát đã đạt được những hiệu quả nhất định, cụ thể như sau:

	Năm
	Mục tiêu
	Thực tế

	1998
	9 ± 1% (CPI)
	7,5%

	1999
	3 ± 1% (CPI)
	0,8%

	2000
	2,5 ± 1%
	2,3%

	2001
	3,0 ± 1%
	4,1%

	2002
	3,0 ± 1%
	2,8%

	2003
	3,0 ± 1%
	3,5%

	2004-2006
	2,5 – 3,5 %
	2,9%

	2007-2009
	3 ± 0,5%
	3,3%

	2010-2012
	3,0 ± 1%
	


3. Nhà nước áp dụng các biện pháp quản lý giá trực tiếp:

a. Nhà nước trực tiếp định giá theo các phương pháp, nguyên tắc được quy chuẩn:

Ở Trung Quốc: Khi tiến hành định giá cố định hoặc giá hướng dẫn, cơ quan chịu trách nhiệm định giá của Chính phủ phải tiến hành khảo sát chi phí sản xuất, giá cả, phải lắng nghe ý kiến của công chúng; quyết định chênh lệch hợp lý giữa giá mua và giá bán, giữa giá bán buôn và giá bán lẻ, chênh lệch giá theo mùa vụ, theo vùng miền, căn cứ vào cung cầu trên thị trường, vào chi phí sản xuất, vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và vào sức mua của người tiêu dùng.

Ở Thái Lan: Uỷ ban Trung ương về giá hàng hoá, dịch vụ quy định: mức lợi nhuận tối đa trên một đơn vị hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước kiểm soát giá; hoặc định mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán những hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục kiểm soát giá.

Trong quá trình định giá có xem xét đến chi phí sản xuất, chi phí phải chi trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, tỷ lệ lợi nhuận thích hợp ảnh hưởng đến đầu tư dưới góc độ tăng năng suất trong từng giai đoạn liên tiếp.


b. Quy định quyền định giá của doanh nghiệp:
Ở Trung Quốc: Chính phủ quy định khi doanh nghiệp định giá phải theo đúng các nguyên tắc công bằng, hợp pháp và trung thực. Giá do doanh nghiệp quy định phải căn cứ vào chi phí sản xuất, chi phí hoạt động và nhu cầu trên thị trường; được quyền quy định giá theo sự điều tiết của thị trường đối với loại hàng hoá, dịch vụ Chính phủ không quy định giá; được quyền quy định giá cụ thể trong khung giá của Chính phủ; được quyền quy định giá cho những sản phẩm mới sản xuất thuộc danh mục quyết định giá hay hướng dẫn giá của Chính phủ, trừ những sản phẩm đã được quy định cụ thể. Khi định giá phải tuân theo đúng nguyên tắc, luật lệ và phải chấp hành các biện pháp can thiệp của Chính phủ trong trường hợp khẩn cấp, phải chấp hành mức giá do Chính phủ hướng dẫn hay quyết định. Đồng thời cấm các doanh nghiệp không được tiến hành các hoạt động định giá không công bằng như: Câu kết, phá giá, bịa đặt loan tin về việc tăng giá, áp dụng những nguyên tắc định giá sai, áp dụng phân biệt về giá, tăng hoặc giảm giá trái hình, kiếm lời bằng việc vi phạm luật...
Ở Niu Di-lân, Nhà nước có các văn bản hướng dẫn quy trình xác định giá, phương pháp tính giá cho các doanh nghiệp áp dụng. 

Thái Lan: Chính phủ quy định các nguyên tắc, thủ tục và điều kiện công bố giá hàng hoá, dịch vụ để các doanh nghiệp thi hành.  

c. Quy định bắt buộc phải niêm yết giá, công khai thông tin về giá:
Bru-nây: Kiểm soát giá viên có thể yêu cầu niêm yết giá lên trên hàng hóa, cấm việc có nhiều hơn số lượng cần thiết để sử dụng thông thường của một loại hàng hóa kiểm soát giá nhất định.
Ở Trung Quốc quy định: Cơ quan quyết định giá hoặc hướng dẫn giá chịu trách nhiệm thông báo rộng rãi mức giá thuộc thẩm quyền quyết định của mình tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng có liên quan; Các doanh nghiệp khi mua, bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ phải ghi rõ trên thẻ niêm yết giá cả hàng hóa cùng với các chi tiết khác liên quan như tên hàng, nơi sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, đơn vị đo lường theo quy định.

Ở Thái Lan quy định: các nhà sản xuất, nhà phân phối người mua hoặc nhà nhập khẩu phân phối lại hàng hóa hoặc dịch vụ phải thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ theo những nguyên tắc, thủ tục, điều kiện do Ủy ban Trung ương về giá hàng hóa dịch vụ quy định.

Ở Malaysia: quy định người bán lẻ phải ghi giá lên nhãn mác hoặc bao bì, bao gói hàng hóa để bán hoặc hàng mẫu để bán tại cửa hàng của mình. Nếu không thực hiện được điều trên, người bán lẻ phải có bảng giá các mặt hàng.

Ở Niu Di-lân: Luật thương mại công bằng quy định người bán hàng phải thực hiện niêm yết giá. Hàn Quốc cũng quy định về việc kê khai giá, niêm yết và bán hàng hóa dịch vụ theo giá niêm yết, nhưng chủ yếu chỉ áp dụng đối với các hệ thống siêu thị bán buôn, bán lẻ; đồng thời quy định các doanh nghiệp thực hiện công khai giá hàng hóa, dịch vụ...

Ở Hàn Quốc: Bộ trưởng có chức năng của Hàn Quốc có thể yêu cầu doanh nghiệp hoặc cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ cung ứng công khai giá hàng hóa hoặc dịch vụ nếu điều đó cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng hoặc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.
d. Quy định về đăng ký giá và phê duyệt giá:

Ngoài việc quy định danh mục hàng hóa dịch vụ do Nhà nước quy định giá trực tiếp, Thái Lan quy định: nhà sản xuất, nhà phân phối, người mua hoặc nhà nhập khẩu phân phối lại những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kiểm soát theo quy định phải trình lên đăng ký với Ủy ban Trung ương về giá hàng hóa và dịch vụ: giá mua, giá phân phối; nhãn hiệu, chất lượng, số lượng hàng hóa dịch vụ... 

đ. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát và xử lý những vi phạm pháp luật về quản lý giá.

Tại Trung Quốc: Cơ quan quản lý giá có quyền kiểm soát và thanh tra giá. Trong quá trình thanh tra nếu một tổ chức, cá nhân vi phạm các mức giá quy định hay hướng dẫn của Chính phủ, vi phạm các biện pháp can thiệp vào giá của Chính phủ trong tình hình khẩn cấp thì tổ chức hay cá nhân đó bị buộc phải sửa chữa hành động đó, bị thu hồi thu nhập bất chính và có thể bị phạt thêm không quá 5 lần số thu nhập bất chính. Nếu không có thu nhập bất chính, đương sự vẫn có thể bị phạt. Trường hợp nghiêm trọng, đương sự có thể bị buộc tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh vĩnh viễn. Ví dụ như: vi phạm về niêm yết giá bị buộc sửa chữa hành vi, bị thu hồi thu nhập bất chính và có thể bị phạt thêm không quá 5.000 Nhân dân tệ... 
Tại Thái Lan: Ủy ban Trung ương về giá hàng hóa và dịch vụ kiểm tra nếu phát hiện bất kỳ cá nhân nào vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật về giá sẽ phải bị giam giữ trong khoảng thời gian không quá 5 năm hoặc bị phạt không quá 100.000 Baht hoặc cả hai hình thức xử phạt trên. Không niêm yết giá bị phạt 10.000 Baht. Nếu cố tình gây ra hành động để giá tăng hoặc giảm không hợp lý, tích trữ hàng hóa thuộc danh mục kiểm soát làm biến động thị trường sẽ bị giam giữ không quá 7 năm hoặc bị phạt không quá 140.000 Baht hoặc cả hai hình thức xử phạt trên.
Tại Bru-nây: Kiểm soát trưởng về giá, Phó Kiểm soát trưởng về giá, các Trợ lý kiểm soát giá, Thanh tra giá trưởng, Thanh tra viên, có thể thu giữ các mặt hàng bị kiểm soát giá; thu giữ, kiểm soát các sổ sách, tài khoản, tài liệu được tìm thấy tại nơi khám xét. Kiểm soát trưởng có quyền yêu cầu bất kỳ người nào tại cơ sở được kiểm tra phải trình cho Kiểm soát trưởng về giá hàng mẫu của các mặt hàng kiểm soát giá. Về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý giá,  Bru-nây quy định đối với những hành vi vi phạm có thể chưa đến mức xử lý nặng như quy định của pháp luật, Kiểm soát trưởng về giá và Phó kiểm soát trưởng về giá sẽ xử lý những hành vi vi phạm bằng việc cơ sở được kiểm tra chấp nhận một khoản tiền phạt không quá 500 đô la.
Tại Singapore: Kiểm soát trưởng về giá hoặc những người được Kiểm soát trưởng về giá ủy quyền được quyền khám xét các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, kiểm tra sổ sách, tài khoản hoặc các tài liệu liên quan đến việc mua bán, kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; yêu cầu các tổ chức, cá nhân nói trên cung cấp hàng mẫu, thông tin bằng lời nói hoặc văn bản liên quan tới việc sản xuất, kinh doanh… 


Ngoài ra, khi được ủy quyền bằng văn bản, Thanh tra viên về giá, cảnh sát viên hoặc cán bộ hải quan có quyền bắt giữ những người bị tình nghi là vi phạm các quy định của Luật Quản lý giá mà không cần lệnh; thu giữ hàng hóa làm chứng cớ cấu thành tội danh. Bất kỳ cá nhân nào cản trở việc thực hiện quyền khám xét nói trên đều sẽ bị coi là có hành vi vi phạm pháp luật.
Về xử phạt, Singapore quy định những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của Luật Quản lý giá sẽ phải chịu khoản phạt không quá 2.000 đô la, hoặc bị tù giam không quá 2 năm, hoặc chịu cả hai hình phạt trên; trong trường hợp tái phạm thì mức phạt không quá 20.000 đô la, hoặc không quá 5 năm tù giam, hoặc cả hai hình phạt.
Những tổ chức kinh doanh vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bị xử phạt với mức phạt không quá 10.000 đô la, và trong trường hợp tái phạm, khoản phạt sẽ không quá 20.000 đô la.
Tại Pháp: người nào thực hiện hoặc có âm mưu thực hiện việc làm nâng giá hoặc giảm giá một cách giả tạo giá cả hàng hóa, dịch vụ, tài sản của Nhà nước, tư nhân bằng cách tán phát tài liệu, thông tin lừa dối hoặc vu khống, tung ra trên thị trường những chào hàng có mục đích làm rối loạn giá cả thị trường hoặc chào hàng theo giá của người bán hoặc bằng việc sử dụng mọi phương tiện gian dối khác thì sẽ bị phạt tù 2 năm và phạt tiền 200.000 Frăng. Nếu tăng giá hoặc giảm giá một cách giả tạo liên quan đến giá cả các sản phẩm là lương thực, thực phẩm thì sẽ bị phạt tù 3 năm và phạt tiền 300.000 Frăng; ngoài ra còn phải chịu những hình phạt bổ sung như: tước quyền công dân, niêm yết công khai hoặc phổ biến rộng rãi những hình phạt trên.

Tại Hàn Quốc: quy định nếu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không tuân thủ các biện pháp bình ổn giá, có hành vi đầu cơ, tích trữ hàng hóa sẽ bị phạt tù (không quá 2 năm) và/ hoặc chịu mức phạt tiền không quá 50 triệu Won. Nếu vi phạm kê khai giá, không thực hiện báo cáo giải trình giá khi có yêu cầu hoặc báo cáo không trung thực thì bị phạt tiền không quá 10 triệu Won.

4. Thẩm định giá

a) Dịch vụ thẩm định giá.
Thẩm định giá tài sản là một nghề chuyên nghiệp, với nhiều đòi hỏi khắt khe cả về kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Tại nhiều nước trên thế giới, thẩm định giá được chia làm hai lĩnh vực, thẩm định giá công và thẩm định giá tư căn cứ vào mục đích và đối tượng khách hàng của dịch vụ thẩm định giá. 

Ví dụ, tại Hàn Quốc, dịch vụ thẩm định giá được phân chia thành 9 nhóm, cụ thể: (i) điều tra phục vụ công bố giá đất của Chính phủ,  (ii) thẩm định giá phục vụ mục đích bồi thường giải phóng mặt bằng, (iii) thẩm định giá để phục vụ cho việc thực thi các quyết định của tòa án, (iv) thẩm định giá tài sản của chính phủ, (v) thẩm định giá bất động sản, (vi) thẩm định giá cho mục đích thế chấp, (vii) thẩm định giá tư vấn, (viii) thẩm định giá lại, và (ix) thẩm định giá phục vụ các giao dịch tài sản nói chung. Trong đó, 4 nhóm đầu có thể được phân loại là thẩm định giá công, 5 nhóm sau đại diện cho thẩm định giá tư. Kể từ năm 1992 đến nay, thẩm định giá công chiếm khoảng 45-50% tổng giá trị của thị trường dịch vụ thẩm định giá tại Hàn Quốc.

Như vậy, thẩm định giá công là hoạt động thẩm định giá nhằm thực thi các chức năng của chính phủ như đánh thuế, quản lý đất đai, tài sản của nhà nước. Tại một số nước như Anh, Singapore, Thái Lan, Úc, Niu Di-lân, thẩm định giá công được thực hiện bởi thẩm định giá viên công, nhiệm vụ của họ bao gồm:

· Thẩm định giá trị bất động sản nhằm mục đích đánh thuế hoặc thu phí;

· Tính thuế bất động sản tư khi chuyển nhượng;

· Thu phí bất động sản tư khi cho phép xây dựng

· Đánh giá mức đền bù phải trả cho người sở hữu đất bị chính phủ thu hồi đất;

· Đánh giá tiền thuê đất nhà nước ngắn hạn hoặc dài hạn;

· Đánh giá mức giá tối thiểu để bán đất của nhà nước; và

· Tư vấn cho chính phủ về những vấn đề liên quan đến thẩm định giá.

Trong khi đó, thẩm định giá tư là hoạt động thẩm định giá để tư vấn phục vụ nhu cầu của khu vực tư nhân, ví dụ: như ngân hàng và các tổ chức tài chính, các công ty phát triển bất động sản, các công ty đầu tư, các cá nhân có nhu cầu buôn bán, thế chấp tài sản... Hoạt động này được thực hiện bởi các “thẩm định viên tư” hay thẩm định viên độc lập, phục vụ các mục đích: mua bán, thế chấp, cho vay, xây dựng hoặc đầu tư; phục vụ cho việc xây dựng Bảng cân đối kế toán hoặc mục đích phát hành cổ phiếu lần đầu; Tư vấn cho người sở hữu đất bị nhà nước thu hồi hoặc đánh thuế, và người không đồng tình với những đánh giá của các thẩm định viên công trong các vụ kiện. 

Trong một số trường hợp, các thẩm định viên khu vực tư  cũng có thể được chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền thuê để thực hiện công việc thẩm định giá của khối công.
 b) Quản lý nhà nước về thẩm định giá và thẩm định giá nhà nước
Bộ máy tổ chức của các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về lĩnh vực thẩm định giá và đơn vị thực hiện thẩm định giá cho mục đích công là tương đối khác nhau giữa các quốc giá. Cụ thể như:

Vương quốc Anh: Cơ quan chức năng Thẩm định giá (VOA) là đơn vị thực thi của Cơ quan về thuế và hải quan (HMRC) của Vương quốc Anh với 85 văn phòng tại Anh, xứ Wales và Scotland, với 4300 nhân viên. Những chức năng chính bao gồm:

· Biên soạn và duy trì danh sách thẩm định giá nhằm mục đích tính thuế thu bởi chính quyền địa phương và thuế kinh doanh cho khu vực Anh và xứ Wales (Những thẩm định viên giá để tính thuế người Xcốt-len sẽ phụ trách thuế thu bởi chính quyền địa phương và thuế kinh doanh của khu vực Xcốt-len);

· Thẩm định giá bất động sản ở Anh, xứ Wales và Xcốt-len cho mục đích thuế do Cơ quan Thuế và Hải quan (HM Revenue & Customs) phụ trách;

· Cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản cho các mục đích do pháp luật quy định và các mục đích khác tại Anh, xứ Wales và Xcốt-len; và

· Tư vấn chính sách cho Bộ trưởng về các vấn đề thẩm định giá bất động sản.


VOA chịu trách nhiệm đánh giá giá trị để tính thuế của các bất động sản kinh doanh hoặc phi-nội địa tại Anh và xứ Wales. Giá trị để tính thuế tức là các khoản tiền thuê bất động sản ước tính hàng năm, nếu những bất động sản này có sẵn trên thị trường mở vào ngày quy định (hiện tại là ngày 01/4/2008). Trường hợp những người sở hữu bất động sản không đồng ý với giá trị tính thuế này có thể nộp đơn phản đối lên Tòa Thẩm định giá, đây là một tòa độc lập, được duy trì bởi Nghị viện để giải quyết các vụ kiện về thuế và phí của chính quyền địa phương tại Anh.

Úc: Mỗi một bang của Úc có một Văn phòng Tổng Thẩm định viên. Tại New South Wales, Tổng Thẩm định viên là tư vấn chủ chốt của Chính quyền bang về các vấn đề liên quan tới thẩm định giá đất. Tổng Thẩm định viên có trách nhiệm pháp lý về việc cung cấp thẩm định giá đất công bằng và chính xác nhằm mục đích đánh thuế hoặc thu phí, nhằm xác định mức đền bù đất bị thu hồi, nhằm cung cấp thẩm định giá đặc biệt và tư vấn về đất đai cho chính phủ. Theo Luật Thẩm định giá đất năm 1916, Tổng Thẩm định viên được yêu cầu thẩm định tất cả đất đai và quản lý giá đất đăng ký nhằm mục đích đánh thuế.
 Ca-na-đa: Bên cạnh thẩm định giá để tính thuế, thẩm định giá viên công cũng làm việc cho Sở Tài nguyên, là cơ quan quản lý Đất của Hoàng gia và xúc tiến các cơ hội kinh tế về tài nguyên. Cùng với các nhiệm vụ khác, cơ quan này giải quyết việc sắp xếp lại đất công, ban hành hướng dẫn về thẩm định giá và tiến hành thẩm định giá đất công. Các thẩm định viên công hỗ trợ Sở Tài nguyên trong việc thẩm định giá đất công để sắp xếp lại hoặc sử dụng. Các thẩm định giá độc lập có thể được thuê bởi Sở Tài nguyên để tính giá trị đất công trong một số trường hợp.
Ma-lay-xia: cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về định giá bất động sản có tên gọi là “Cục thẩm định giá và dịch vụ bất động sản” gọi tắt theo tiếng Ma-lay-xia là JPPH. JPPH trực thuộc Bộ Tài chính Ma-lay-xia. Tổng Giám đốc do JPPH do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm. 
Ma-lay-xia có 13 bang, tại mỗi bang có một chi nhánh của JPPH gọi là Cơ quan định giá cấp bang. Giám đốc cơ quan định giá cấp bang do Tổng Giám đốc JPPH bổ nhiệm. Các cơ quan này chịu trách nhiệm định giá bất động sản ban đầu, điều chỉnh tăng giảm hàng năm, định giá bất động sản định kỳ (5 năm một lần) nhằm mục đích thu hồi đất, tín dụng nhà ở, bảo hiểm bất động sản, hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện chính sách thuế quốc gia …

Thái Lan: Cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về thẩm định giá bất động sản là Văn phòng thẩm định giá bất động sản (viết tắt là PVB) thuộc Cục Kho bạc – Bộ Tài chính. PVB có 2 chức năng chính là quản lý nhà nước về công tác thẩm định giá bất động sản trên phạm vi cả nước; và xây dựng văn bản, chế độ về thẩm định giá bất động sản. PVB có các nhiệm vụ chính như định giá bất động sản, tạo cơ sở để tính thuế, để tính giá đền bù thu hồi đất, hoàn thiện các tiêu chuẩn về thẩm định giá bất động sản; xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất, giá nhà và bản đồ giá trị bất động sản phục vụ công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá bất động sản.

Singapore: Thẩm định viên trong khu vực công làm việc cho các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức tương tự như: Cục Phát triển nhà cửa (HDB), Cục quy hoạch phát triển ngọai vi/ngoại ô (URA), Cục địa chính Singapo (SLA), Cơ quan thuế nội địa (IRAS), Tập đoàn nhà cửa Jurong
Thẩm định giá công do cơ quan Quản lý thuế nội địa thực hiện. Một trong số các chức năng của IRAS là  thẩm định giá để đánh thuế tài sản và những công việc liên quan đến lĩnh vực thuế, bao gồm thuế bất động sản, lệ phí trước bạ, thuế hàng hóa và dịch vụ. Công việc thẩm định của các thẩm định viên thuộc Cơ quan quản lý thuế nội địa (IRAS) mang tính pháp lý cao. Các báo cáo thẩm định giá này mang tính chế tài đối với đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế.  
Ngoài ra, cũng  có các thẩm định viên công làm việc cho Cơ quan đất đai Singapore, là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp với chức năng chủ yếu là cơ quan thực thi của chính phủ đối với việc thu hồi đất, quản lý đất nhà nước, giao đất và bán đất nhà nước, và đánh giá, thu và truy thu tiền thuê, tiền khai thác… liên quan tới đất nhà nước. Thẩm định viên về giá làm việc cho Cục Phát triển nhà cửa (HDB) thuộc Bộ Phát triển quốc gia được giao thẩm định giá căn hộ do HDB xây dựng phục vụ cho mục đích thế chấp vay ngân hàng hoặc thẩm định giá để bảo đảm rằng giá các căn hộ HDB vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát được.
Các thẩm định viên công của Singapore hoàn toàn đủ tiêu chuẩn của thẩm định viên, với ít nhất là bằng cử nhân về thẩm định giá. Họ được trợ giúp bởi các cán bộ, trợ lý thẩm định giá là những người chưa đủ tiêu chuẩn là thẩm định viên.
b) Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá

Tại tất cả các nước nghiên cứu đều có tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá dưới nhiều hình thức và tên gọi khác nhau. Ví dụ:

	Tên gọi
	Tổ chức
	Chức năng, vai trò
	Hội viên

	Vương quốc Anh
	
	
	

	RICS
	
	
	

	Singapore
	
	
	

	Viện các nhà thẩm định giá và khảo sát Singapore (SISV)
	Gồm 3 chi hội: Chi hội khảo sát đất đai, chi hội khảo sát, thiết kế, và chi hội thực hành thẩm định giá chung.
	- Quản lý hoạt động của các thẩm định viên trên cơ sở các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với các hội viên.

- Tổ chức các chương trình nâng cao nghiệp vụ cho các hội viên.

- Xây dựng tiêu chuẩn thẩm định giá.
	Có hai cấp hội viên chính là: Hội viên và Hội viên danh dự, căn cứ theo kinh nghiêm chuyên môn. Ngoaì ra còn có hội viên sinh viên, hội viên cao đẳng và tập sự viên. Mọi hội viên mới đều phải trải qua giai đoạn tập sự, sau khi đạt ít nhất 2 năm thực hành mới được coi là hội viên chính thức. Hội viên chính thức sau khi có nhiều kinh nghiệm sẽ có quyền đăng ký để trở thành Hội viên danh dự.

	Malayxia
	
	
	

	Viện các nhà giám định Malaysia (ISM)
	
	- Tham gia ý kiến với các cơ quan hoạch định chính sách.

- Xây dựng các tiêu chuẩn hành nghề.

-Tổ chức các kỳ thi thẩm định viên.

-Đại diện cho các thẩm định viên Malaysia tham gia các Hiệp hội quốc tế.
	Bao gồm các công ty thẩm định giá và các thẩm định viên khu vực tư nhân.

	Hiệp hội các nhà thẩm định giá khu vực tư nhân (PEPS)
	
	- Bảo vệ lợi ích kinh doanh của các thẩm định viên khu vực tư nhân.
	Tất cả các thẩm định viên đều có quyền tham gia

	Thái Lan
	
	
	

	Hiệp hội các nhà thẩm định giá Thái Lan (VAT)
	Do Tổng cục trưởng Tổng Cục địa chính làm Chủ tịch VAT với 11 phó chủ tịch
	- Xây dựng các tiêu chuẩn thẩm định giá

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá,

- Tổ chức hội thảo, tập huấn về thẩm định giá
	

	Hiệp hội các công ty thẩm định giá Thái Lan (TVA)
	
	- Cập nhật giá thành xây dựng phục vụ cho việc thẩm định giá theo phương pháp chi phí

- Báo cáo chuẩn thẩm định giá.

- Mức phí chuẩn.
	

	Úc
	
	
	

	Viện Bất động sản Úc (API)
	
	- Xây dựng những tiêu chuẩn hành nghề

- Đào tạo về chuyên môn

- Cấp chứng chỉ CPV cho các thẩm định viên thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp và năm kinh nghiệm.
	Có hơn 7 500 thành viên là các nhà thẩm định giá bất động sản , máy móc, nhà xưởng.

	Hàn Quốc
	
	
	

	HIệp hội các nhà thẩm định giá Hàn Quốc
	
	Được Bộ Giao thông vận tải, Đất đai và Hàng hải trao quyền quản lý hoạt động thẩm định giá tại Hàn Quốc theo pháp luật, bao gồm cả việc quản lý doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên vể giá, đào tạo và tổ chức thi…
	Tất cả các thẩm định viên và doanh nghiệp thẩm định giá Hàn Quốc


c)Tiêu chuẩn thẩm định giá

Hiện nay trên thế giới đã có tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVS) do Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá Quốc tế (IVSC) xây dựng. Ủy ban này được thành lập từ năm 1981, được hai cơ quan về thẩm định giá uy tín sang lập; đó là Hội thẩm định giá Hoàng gia Anh và đại diện tổ chức thẩm định giá Hoa Kỳ. IVS cung cấp một hệ thống các nguyên tắc, phương pháp thẩm định giá tài sản và được công nhận rộng rãi tại nhiều nước. Hiện nay Việt Nam đã là thành viên chính thức của IVSC. Ngoài ra, Tiêu chuẩn thẩm định giá ASEAN cũng đang được xây dựng bởi các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, hầu hết các nước đều có tiêu chuẩn thẩm định giá của riêng nước mình, như Pháp, Ý, Singapore, Malaysia, Thái Lan,Úc và Niu Di-lân. Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá của Úc và Niu Di-lân được xây dựng dựa trên IVS, trong khi đó, IVS được quy định như một phần của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá áp dụng tại Anh và Ireland. Tuy nhiên, hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá tại Pháp và Ý chưa công nhận việc áp dụng IVS mặc dù có những điểm tương đồng nhất định. Các nước thuộc khối Cộng đồng chung Châu Âu (EU) công nhận và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Châu Âu, và hệ thống này có nhiều điểm tương đồng với hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá của Anh do Hội thẩm định giá Hoàng gia Anh ban hành. 

Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá tại Việt Nam cũng tiếp thu, học hỏi từ IVS, tuy nhiên có chọn lọc nhằm phù hợp với các đặc điểm thị trường. Tại Việt Nam đã có 3 đợt ban hành các tiêu chuẩn thẩm định giá và tính đến thời điểm hiện tại, có 12 tiêu chuẩn đã được ban hành. Mặc dù vậy, hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá của Việt Nam vẫn cần được tiếp tục xây dựng, phát triển trên nhiều lĩnh vực, ví dụ tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình.

d) Tiêu chuẩn của thẩm định viên

Tiêu chuẩn đối với thẩm định viên về giá thường bao gồm các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc. 

	Bằng cấp
	Kinh nghiệm
	Thi
	Sau khi công nhận thẩm định viên

	Singapore
	
	
	

	Bằng tốt nghiệp chuyên ngành bất động sản hoặc quản lý bất động sản do Trường Đại học quốc gia Singapore cấp, hoặc các trường đại học nước ngoài được công nhận
	- 2 năm thực hành sau khi tốt nghiệp
	Phải vượt qua một kỳ thi đánh giá năng lực chuyên môn, trong đó có các câu hỏi vấn đáp về kiến thức và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
	Thẩm định viên vẫn tiếp tục phải tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức hàng năm.

	Malaysia
	
	
	

	Bằng tốt nghiệp đại học về những chuyên ngành phù hợp tại các trường đại học mà đã được Hội đồng công nhận;


	Tối thiểu hai năm kinh nghiệm công tác làm việc cho một thẩm định viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thẩm định viên
	Tham dự và đạt kỳ thi về năng lực chuyên môn do Hội đồng các nhà định giá, nhà thẩm định giá và đại lý kinh doanh bất động sản (BVAEA) tổ chức
	

	Úc
	
	
	

	Bằng tốt nghiệp về những chuyên ngành phù hợp tại các trường đã được công nhận;


	Chứng minh được là có kinh nghiệm về chuyên ngành bất động sản thông qua một báo cáo theo mẫu của Viện thẩm định giá
	Phỏng vấn bởi đại diện của Viện Thẩm định giá
	Tuân thủ theo quy định hàng năm phải có tư vấn chuyên môn bắt buộc về giá bất động sản.

	Niu Di-lân
	
	
	

	Tốt nghiệp Đại học (3 - 5 năm), chuyên ngành thẩm định giá và bất động sản
	Có kinh nghiệm thực tiễn ba năm dưới sự hướng dẫn của một thẩm định viên
	- Có sản phẩm về thẩm định giá trình bầy với Hội đồng

- Đăng ký hành nghề với Hội đồng đăng ký hành nghề để thi hành nghề (Hội đồng đăng ký hành nghề thẩm định viên do cơ quan quản lý của Chính phủ thành lập và xét duyệt đăng ký hành nghề).
	Thẩm định viên được gia hạn hành nghề hàng năm trên cơ sở nộp Hội phí đầy đủ và tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức hàng năm theo hình thức bắt buộc tối thiểu 20 giờ/năm (có bao gồm hình thức Hội thảo).



	Hàn Quốc
	
	
	

	Không thấy có quy định trong Luật pháp liên quan. 
	- Không có yêu cầu về số năm kinh nghiệm của thí sinh dự thi.

- Thay vào đó, các trường hợp ngoại lệ được áp dụng đối với (i) cá nhân có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan tính đến ngày thi chính thức, (ii) cá nhân làm việc cho các tổ chức liên quan đến thẩm định giá, bất động sản và thuế. Kỳ thi vòng 1 được miễn đối với những thí sinh thuộc diện nêu trên. 

	Để được cấp thẻ thẩm định viên về giá, thí sinh phải 

- (i) vượt qua 2 kỳ thi thẩm định giá được tổ chức mỗi năm 1 lần. Nội dung của kỳ thi vòng 1 bao gồm các luật pháp chung và cơ ban liên quan trong lĩnh vực thẩm định giá, kế toán và tiếng Anh. Nội dung của kỳ thi thứ 2 đi sâu hơn vào đánh giá các kỹ năng chuyên ngành thẩm định giá của thí sinh, đồng thời vẫn có nội dung thi chuyên sâu về pháp luật thẩm định giá. 
- và (ii) hoàn thành 1 năm thực tập bao gồm 6 tháng đầu đào tạo tại Hội các nhà thẩm định giá Hàn Quốc, và 6 tháng sau thực tập tại một doanh nghiệp thẩm định giá dưới sự giám sát & hướng dẫn của một thẩm định viên có kinh nghiệp. Trong toàn bộ thời gian 1 năm này, Hội các nhà thẩm định giá Hàn Quốc cũng chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá các ứng viên. 

Hội các nhà thẩm định giá Hàn Quốc được uỷ quyền bởi Bộ Giao thông vận tải, Đất đai và Hàng hải Hàn Quốc trong toàn bộ chu trình đào tạo và tổ chức kỳ thi nêu trên. Kết quả 2 kỳ thi nêu trên có thể được bảo lưu tới lần thi của ngay năm liền sau. 
	Thẩm định viên được gia hạn hoạt động sau mỗi 5 năm. Việc này cũng được tổ chức, thực hiện bởi Hội các nhà thẩm định giá Hàn Quốc. 


Tại hầu hết các nước nghiên cứu, các thẩm định giá viên công và tư đều phải được đào tạo (có bằng cấp về thẩm định giá) và đủ điều kiện để tiến hành thẩm định giá (có kinh nghiệm làm việc). 
5. Bài học kinh nghiệm:

Từ kết quả nghiên cứu về cơ chế quản lý, điều hành, mô hình giá của các nước như trên, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

* Thứ nhất: Để định hướng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển tăng trưởng bền vững phải áp dụng cơ chế kinh tế thị trường, trong đó giá cả được điều hành theo “cơ chế hỗn hợp”, tức là, thực hiện “tự do hóa giá cả” theo cơ chế giá thị trường, khuyến khích cạnh tranh về giá kết hợp với sự quản lý của Nhà nước bằng những phương thức thích hợp phù hợp với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan để khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường, tính tự phát điều tiết của giá cả (độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh, phân bổ nguồn lực không hợp lý, thiếu hụt hàng hóa, nhất là hàng hóa công cộng...) nhằm đạt các mục tiêu: hiệu quả, công bằng và ổn định.


* Thứ hai: Để việc quản lý, điều hành giá không xảy ra tình trạng chủ quan, áp đặt, duy ý chí, phải hình thành đồng bộ pháp luật về quản lý giá và thực hiện quản lý, điều hành giá bằng pháp luật, thực hiện các giải pháp điều hành tác động đến sự hình thành và vận động của giá cả chủ yếu bằng đồng bộ các biện pháp kinh tế vĩ mô (điều hòa cung cầu hàng hóa - dịch vụ, các biện pháp tài chính - tiền tệ...).


* Thứ ba: Xây dựng mặt bằng giá, hệ thống giá theo tín hiệu khách quan của thị trường. Giá cả hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế chủ yếu do thị trường quyết định. Nhà nước chỉ can thiệp trực tiếp bằng việc quy định giá theo những phương thức thích hợp (mức giá cụ thể, giá tối đa, giá giới hạn, giá tối thiểu, giá trần, khung giá, giá hướng dẫn...) đối với một số ít hàng hóa, dịch vụ độc quyền tự nhiên, công ích, hàng hóa dịch vụ thiết yếu cho sản xuất và đời sống.


* Thứ tư: Tăng cường thực hiện kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật về giá; áp dụng các chế tài mạnh đối với các hành vi vi phạm; nâng cao vai trò của thanh tra ngành giá trong lĩnh vực đảm bảo chấp hành pháp luật về giá.

* Thứ năm: Tổ chức việc thông tin về giá, công khai về giá tạo sự hoạt động minh bạch của thị trường.

* Thứ sáu: Việt Nam cũng cần nghiên cứu phát triển lực lượng thẩm định giá công để phục vụ các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước, cũng như xác định các khoản thu của nhà nước thông qua hoạt động thẩm định giá. Đồng thời, nghiên cứu việc đào tạo bồi dưỡng hàng năm cho thẩm định viên về giá, và coi đây là một trong các tiêu chuẩn để tiếp tục được đăng ký hành nghề; phát huy vai trò của Hội thẩm định giá trong việc quản lý các thẩm định viên về giá.
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